
Hoạt chất/ Nồng độ - Hàm lượng
Dạng bào 

chế

Quy cách đóng 

gói

1 Acyclovir
893100802024

(VD-24956-16)
Aciclovir 250mg/5g Kem Hộp 1 tuýp 5g Tuýp Bán lẻ

4.180,00

(1188/BVVT-NT)
4,290.00 11/09/2026 110.00 2.63%

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP

------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2026

BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ

                  (Kèm theo công văn số        /BVVT-NT ngày     tháng     năm 2026 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp về việc 

kê khai giá thuốc bán trong nước hoặc xuất khẩu)

Mức tăng/ 

giảm so 

với kỳ liền 

kề trước

Tỷ lệ 

tăng/ 

giảm so 

với kỳ 

liền kề 

trước

Ghi chúSTT Tên thuốc
Số đăng ký lưu 

hành

Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, quy cách

Đơn vị 

tính

Loại giá 

(bán buôn, 

bán lẻ)

Tổng số: 01 khoản

Mức thuế giá trị gia tăng (VAT) đã bao gồm trong giá là: 5%.

Giá kê khai kỳ liền 

kề trước (kèm số 

văn bản kê khai)

Giá kê khai 

kỳ này

Thời điểm 

định giá, 

điều chỉnh 

giá

1


		2026-09-15T07:40:01+0700
	Việt Nam
	Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp <Bvvt.vanthu@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




